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1 Hà Nam Trần Hoàng Lâm 02/01/2009 Nam Kinh Lớp 7A trường THCS Trần Quốc Toản, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

2 Hà Nam Trần Thanh Tú 21/01/2008 Nam Kinh Lớp 8G trường THCS Trần Quốc Toản, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

3 Hà Nội Đỗ Đắc Điền 25/09/2008 Nam Kinh
Lớp 8V2 trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội

4 Hà Nội Đoàn Hoàng Gia Bảo 27/09/2009 Nam Kinh
Lớp 7V1 trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội

5 Hà Nội Tưởng Duy Hoàng 26/02/2010 Nam Kinh
Lớp 6V1 trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội

6 MBD2-03 Hà Nội Nguyễn Chí Thanh 10/10/2010 Nam Kinh Lớp 6 trường THCS I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội Hệ thống lập trình trực tuyến đa nền tảng

7 MBD2-04 Hà Nội Nguyễn Anh Triết 04/12/2008 Nam Kinh Lớp 8T trường THCS Tân Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Phần mềm quản lý sản phẩm

8 Hà Nội Nguyễn Minh Quân 15/10/2010 Nam Kinh Lớp 6A8 trường THCS Trương Công Giai, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

9 Hà Nội Vũ Ngân Hà 29/04/2010 Nữ Kinh Lớp 6A8 trường THCS Trương Công Giai, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

10 Hà Nội Nguyễn Minh Hải 11/09/2010 Nam Kinh Lớp 6A8 trường THCS Trương Công Giai, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

11 MBD2-06 Hà Nội Trần Quang Minh 14/11/2007 Nam Kinh Lớp 9A5 trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Máy sát khuẩn và phát khẩu trang tự động

12 MBD2-07 Hà Nội Đinh Thị Thanh Bình 09/06/2008 Nữ Kinh Lớp 8A0 trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Phần mềm Vui học Địa lý Việt Nam

13 MBD2-08 Hà Nội Cao Trương Tùng Sơn 05/08/2010 Nam Kinh Lớp 6A7 trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Dungeon Adventure

14 Hải Dương
Nguyễn Thị 

Khánh 
Chi 28/02/2009 Nữ Kinh Lớp 7A trường THCS Lê Thanh Nghị, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

15 Hải Dương Vũ Văn Tuấn Anh 28/10/2010 Nam Kinh Lớp 6A trường THCS Lê Thanh Nghị, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

16 Hải Phòng Nguyễn Trung Kiên 20/03/2008 Nam Kinh Lớp 8A7 trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

17 Hải Phòng Nguyễn Nhật Minh 03/01/2008 Nam Kinh Lớp 8A7 trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 
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VÒNG KHU VỰC MIỀN BẮC

***
DANH SÁCH SẢN PHẨM SÁNG TẠO BẢNG D2

MBD2-09 Giá đỡ chăm sóc cây trồng tự động

MBD2-10
Trang Web cung cấp tài liệu học tập và 

tiện ích cấp bậc THCS

MBD2-01
Hệ thống quản lý điện năng và đánh giá 

thi đua bằng công nghệ không dây

MBD2-02

Phần mềm học từ vựng tiếng anh cho học 

sinh lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ 

thông 2018

MBD2-05 Máy sạc điện bằng động năng
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18 Hải Phòng Nguyễn Khánh Linh 13/02/2008 Nữ Kinh Lớp 8A1 trường THCS Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

19 Hải Phòng Đỗ Hải Nga 20/03/2008 Nữ Kinh Lớp 8A1 trường THCS Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

20 MBD2-12 Hải Phòng Trần Trọng Nghĩa 22/09/2008 Nam Kinh Lớp 8B2 trường THCS Quang Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Phần mềm chuyển đổi giọng nói tiếng Việt 

sang văn bản

21 Hưng Yên Chu Quốc Bảo 28/12/2008 Nam Kinh Lớp 8A trường TH&THCS Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

22 Hưng Yên Lê Mai Trang 26/12/2008 Nữ Kinh Lớp 8A trường TH&THCS Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

23 MBD2-14 Lạng Sơn Hoàng Thị Thu Hoài 20/03/2007 Nữ Nùng Lớp 9A trường PTDTBT-THCS Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Smartfan (Quạt thông minh)

24 Ninh Bình Nguyễn Nhật Tân 04/04/2007 Nam Kinh Lớp 9A trường THCS Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

25 Ninh Bình Đỗ Lan Anh 05/01/2007 Nam Kinh Lớp 9A trường THCS Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

26 Ninh Bình Phạm Văn Ngọc Khánh 07/01/2008 Nam Kinh Lớp 8A trường THCS Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

27 Ninh Bình Phạm Quang Minh 16/03/2008 Nam Kinh Lớp 8B trường THCS Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

28 Quảng Ninh Bùi Vũ Huyền Anh 08/10/2010 Nữ Kinh Lớp 6A2 trường THCS Mạo Khê II, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

29 Quảng Ninh Đặng Ánh Dương 03/04/2010 Nữ Kinh Lớp 6A2 trường THCS Mạo Khê II, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

30 MBD2-18 Yên Bái Cam Lý Tiểu Băng 10/02/2008 Nữ Tày Lớp 8A1 trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái Khám phá thế giới động vật

31 MBD2-19 Yên Bái Đoàn Gia Long 22/07/2012 Nam Tày Lớp 4D trường Tiểu học Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Văn Chấn - Yên Bái - Bảo vệ rừng

32 Tự do Đinh Gia Bảo 01/09/2008 Nam Kinh Lớp 8A1 trường THCS Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

33 Tự do Phạm Lưu Hoàng Bách 10/01/2008 Nam Kinh Lớp 8A6 trường THCS Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

34 Tự do Đỗ Trường Nam 27/02/2008 Nam Kinh Lớp 8A trường TH&THCS Newton 5, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

35 Tự do Đoàn Đức Mạnh 11/10/2008 Nam Kinh Lớp 8A trường TH&THCS Newton 5, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

36 Tự do Lê An Lương 26/02/2008 Nam Kinh Lớp 8A2 trường THCS Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

37 Tự do Nguyễn Bảo Linh 13/03/2008 Nữ Kinh Lớp 8A1 trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

MBD2-21 Future home

MBD2-22
Thùng rác thông minh phân loại rác bằng 

công nghệ Machine learning

MBD2-16 2k8 Chuẩn bị hành trang ôn thi vào 10

MBD2-17 Giúp trẻ mầm non học Tiếng Việt

MBD2-20
Sử dụng công nghệ AI để phát hiện tin tức 

giả

MBD2-13

Sử dụng ngôn ngũ lập trình Python xây 

dựng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong 

học tập

MBD2-15
Lập trình phần mềm học tập “giáo dục 

địa phương tỉnh Ninh Bình”

MBD2-11 Pin khẩn cấp
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38 Tự do Nguyễn Thùy Trang 23/01/2007 Nữ Kinh Lớp 9D2 trường THCS Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

39 Tự do Đỗ Minh Tuấn 07/07/2010 Nam Kinh Lớp 6A1, trường THCS Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

40 Tự do Hoàng Đức Dũng 28/01/2011 Nam Kinh Lớp 5A6 trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

41 Tự do Phạm Huy Bảo Long 26/02/2011 Nam Kinh Trường Phổ thông Dewey, thành phố Hải Phòng

42 MBD2-25 Tự do Tô An Kỳ 06/10/2011 Nam Kinh Lớp 5 trường Tiểu học Trưng Trắc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Fantasy Programming Language - Ngôn 

ngữ lập trình kỳ diệu

43 MBD2-26 Tự do Hoàng Nam Anh 22/04/2010 Nam Kinh Lớp 6 Halifax trường Dewey School, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Ocean Pollution

44 MBD2-27 Tự do Bùi Edward Sam 24/06/2009 Nam Kinh Lớp 701 trường UNIS - Ciputra, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Controlling Hanoi Simulation

45 MBD2-28 Tự do
Piro Giuseppe 

Nguyễn
Damiano 23/10/2008 Nam kinh Lớp 7 trường UNIS - Ciputra, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Climate change simulation

46 MBD2-29 Hà Nội Vũ Ngân Hà 29/04/2010 Nữ Kinh Lớp 6A8 trường THCS Trương Công Giai, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Platformer

47 Hà Nội Nguyễn Duy Bảo Minh 08/10/2008 Nam Kinh Lớp 8A trường TH&THCS Newton 5, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

48 Hà Nội Vũ Đào Tuấn Kiệt 06/01/2008 Nam Kinh Lớp 8A trường TH&THCS Newton 5, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

49 Hà Nội Đặng Tuấn Phong 23/01/2009 Nam Kinh Lớp 7A trường TH&THCS Newton 5, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Danh sách gồm 30  sản phẩm sáng tạo./.

MBD2-30 Ngôi nhà thông minh- smarthouse

MBD2-24
Robot giám sát trẻ em trong nhà - Home 

monitor robot

MBD2-23 Trải nghiệm du lịch Đông Triều
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1 MBD3-01 Hà Nam Phạm Gia Khánh 30/01/2005 Nam Kinh Trường THPT Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Hệ thống lưu trữ văn bằng trên NFT-

Certy

2 Hà Nội Đào Duy Minh 07/06/2006 Nam Kinh Lớp 10A2 trường THPT Nguyễn Huệ, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

3 Hà Nội Lê Văn Hội 28/09/2006 Nam Kinh Lớp 10A7 trường THPT Nguyễn Huệ, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

4 MBD3-03 Hà Nội Lê Đàm Quân 10/01/2005 Nam Kinh Lớp 11A2 trường THCS&THPT Nguyễn Siêu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Chalk - Phần mềm hỗ trợ giảng dạy 

trực tuyến

8 Hà Nội Lưu Minh Đức 21/07/2006 Nam Kinh Lớp 10A5 trường THPT Vinschool Ocean Park, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

9 Hà Nội Đặng Hương Giang 05/02/2006 Nữ Kinh Lớp 10A5 trường THPT Vinschool Ocean Park, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

10 Hà Nội Đỗ Chí Hải 04/10/2006 Nam Kinh Lớp 10A5 trường THPT Vinschool Ocean Park, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

11 Hải Phòng Đinh Việt Hoàng 03/07/2006 Nam Kinh Lớp 10A5 trường THPT Quang Trung, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

12 Hải Phòng Chu Triệu Toàn 23/06/2006 Nam Kinh Lớp 10A4 trường THPT Quang Trung, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

13 MBD3-06 Hải Phòng Đoàn Gia Khánh 05/07/2005 Nam Kinh Lớp 11B4 trường THPT Ngô Quyền, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Hệ thống hỗ trợ đảm bảo an ninh 

trường học

14 Hưng Yên Hoàng Nhật Minh 20/04/2006 Nam Kinh Lớp 10A8 trường THPT Trưng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

15 Hưng Yên Nguyễn Quốc Bảo 24/10/2006 Nam Kinh Lớp 10A8 trường THPT Trưng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

16 Lạng Sơn Chu Minh Đức 17/05/2006 Nam Tày Lớp 10G trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn

17 Lạng Sơn Trần Quỳnh Anh 11/06/2004 Nam Kinh Lớp 12A trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn

18 MBD3-09 Quảng Ninh Nguyễn Tường Hùng 07/11/2005 Nam Kinh Lớp 11B4 trường THPT Hoàng Quốc Việt, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Geometriverse

19 Tự do Nguyễn Hoàng Phúc 07/01/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội

20 Tự do Trần Mai Khánh 09/06/2005 Nữ Kinh Lớp 11 Tin trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 
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MBD3-10
Ứng dụng di động HappyS (Happy 

Student, Happy School)

MBD3-04
Giao thông thông minh trên nền tảng 

Machine Learning

MBD3-07 Phần mềm tự học Vật lí 8

MBD3-08
Thiết bị quản lý nề nếp học sinh trong 

trường học

MBD3-02
Sản phẩm theo dõi môi trường trên xe 

bus

MBD3-05 Cổng trường thông minh
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21 MBD3-11 Tự do Nguyễn Hiếu Minh 04/11/2005 Nam Kinh Lớp 11A1 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, thành phố Hà Nội
Chẩn đoán bệnh hiểm nghèo bằng 

mạng neuron nhân tạo

22 MBD3-12 Tự do Lê Duy 07/10/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội Bàn tay ma thuật

23 MBD3-13 Tự do Vàng Đức Hoàng 30/06/2006 Nam Giấy Lớp 10 Lý trường THPT chuyên Hà Giang, tỉnh Hà Giang
WIROOM - Trung tâm điều khiển nhà 

thông minh

Danh sách gồm 13 sản phẩm sáng tạo./.


